
STT Hóa đơn Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp học Ghi chú

1 LP/0025869 1211005785 Nguyễn Thị Trà Mi 23/06/1994 12CDS01 Nhóm 01

2 LP/0025874 1211506516 Ngô Thị Kim Thanh 01/12/1994 12CDS04 Nhóm 01

3 LP/0025816 1311517107 Ngô Thị Mỹ Linh 04/11/1995 13CDS01 Nhóm 01

4 LP/0025895 1311517323 Đàm Hữu Thoáng 12/06/1994 13CDS01 Nhóm 01

5 LP/0025817 1311517300 Đặng Thị Kim Vàng 24/04/1995 13CDS01 Nhóm 01

6 LP/0025838 1311517689 Nguyễn Việt Sang 01/09/1995 13CDS02 Nhóm 01

7 LP/0025779 1311517721 Mai Thị Yến Nhi 16/03/1995 13CDS03 Nhóm 01

8 LP/0025821 1311518102 Nguyễn Thị Hiền 07/05/1995 13CDS04 Nhóm 01

9 LP/0025871 1311518060 Mai Thị Kim Hương 22/10/1995 13CDS04 Nhóm 01

10 LP/0025844 1311518196 Phạm Quang Quý 01/09/1995 13CDS04 Nhóm 01

11 LP/0025814 1311518203 Bùi Trí Tuệ 16/12/1987 13CDS04 Nhóm 01

12 LP/0025870 1311518012 Nguyễn Thị Thanh Vân 20/02/1995 13CDS04 Nhóm 01

13 LP/0025815 1311518601 Trịnh Thị Dung 22/09/1995 13CDS06 Nhóm 01

14 LP/0025856 1311518674 Tống Phước Lễ 10/03/1995 13CDS06 Nhóm 01

15 LP/0025778 1311519258 Nguyễn Thị Minh Lý 12/07/1995 13CDS08 Nhóm 01

16 LP/0025849 1311519598 Trần Thị Ngọc Thảo 07/07/1995 13CDS09 Nhóm 01

17 LP/0025788 1311519470 Lê Thị Kim Thoa 10/11/1987 13CDS09 Nhóm 01

18 LP/0025864 1311519812 Võ Thị Mỹ Ly 15/01/1994 13CDS10 Nhóm 01

19 LP/0025862 1311519696 Phan Triều Tiên 26/11/1994 13CDS10 Nhóm 01

20 LP/0025811 1311519977 Ngô Kim Chi 17/10/1995 13CDS11 Nhóm 01

21 LP/0025801 1311520011 Phan Hồng Nhật Phương 06/08/1995 13CDS11 Nhóm 01

22 LP/0025810 1311520357 Mai Thị Tuyết Ngân 10/07/1995 13CDS12 Nhóm 01

23 LP/0025875 1311520638 Nguyễn Thị Mỹ Dung 16/10/1993 13CDS13 Nhóm 01

24 LP/0025808 1311520668 Đặng Thị Như Hạnh 09/03/1995 13CDS13 Nhóm 01

25 LP/0025823 1311520538 Dương Bảo Ngọc 27/09/1995 13CDS13 Nhóm 01

26 LP/0025857 1311520757 Nguyễn Minh Thương 19/06/1994 13CDS13 Nhóm 01

27 LP/0025859 1311521158 Nguyễn Trần Uyên Thi 08/06/1995 13CDS15 Nhóm 01
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28 LP/0025832 1311521081 Trần Thị Thanh Thùy 16/05/1995 13CDS15 Nhóm 01

29 LP/0025853 1311521459 Vũ Ngọc Lan Phương 18/10/1995 13CDS16 Nhóm 01

30 LP/0025845 1311521515 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 23/02/1995 13CDS16 Nhóm 01

31 LP/0025834 1311521809 Trần Thị Thúy Anh 25/08/1995 13CDS17 Nhóm 02

32 LP/0025789 1311521581 Nguyễn Thị Minh Thảo 01/09/1995 13CDS17 Nhóm 02

33 LP/0025824 1311522077 Nguyễn Thu Thảo 06/04/1995 13CDS18 Nhóm 02

34 LP/0025825 1311526024 Nguyễn Thị Mai Vy 22/10/1994 13CDS18 Nhóm 02

35 LP/0025806 1311522606 Nguyễn Trọng Chánh 16/03/1993 13CDS20 Nhóm 02

36 LP/0025852 1311522514 Nguyễn Trung Hưng 17/06/1995 13CDS20 Nhóm 02

37 LP/0025846 1311522775 Nguyễn Ngọc Ánh 06/04/1995 13CDS21 Nhóm 02

38 LP/0025813 1311523012 Nguyễn Thị Cẩm Vân 16/01/1995 13CDS21 Nhóm 02

39 LP/0025841 1311523145 Hàng Trung Nhân 05/12/1995 13CDS22 Nhóm 02

40 LP/0025827 1311523653 Nguyễn Thị Chang 10/08/1995 13CDS23 Nhóm 02

41 LP/0025877 1311523498 Trần Ngọc Hiếu 17/06/1994 13CDS23 Nhóm 02

42 LP/0025866 1311523374 Đòan Anh Khoa 25/03/1995 13CDS23 Nhóm 02

43 LP/0025837 1311523661 Huỳnh Thị Xuân Trâm 21/08/1995 13CDS23 Nhóm 02

44 LP/0025843 1311523922 Nguyễn Hoàng Vũ 01/11/1994 13CDS24 Nhóm 02

45 LP/0025860 1311524546 Nguyễn Ngọc Thiên Hương 09/10/1995 13CDS25 Nhóm 02

46 LP/0025861 1311524490 Đặng Thị Hồng Lâm 01/08/1995 13CDS25 Nhóm 02

47 LP/0025835 1311524602 Nguyễn Phước Hằng Nhi 03/06/1995 13CDS25 Nhóm 02

48 LP/0025836 1311524834 Lê Ngọc Trung 12/05/1995 13CDS26 Nhóm 02

49 LP/0025818 1311525007 Bùi Châu Nhã Vy 05/10/1995 13CDS26 Nhóm 02

50 LP/0025785 1311525959 Nguyễn Thị Bé Line 29/08/1995 13CDS28 Nhóm 02

51 LP/0025782 1311526527 Châu Hoài Trinh 20/08/1993 13CDS29 Nhóm 02

52 LP/0025812 1311524464 Phạm Thị Thủy Tiên 24/05/1995 13CDS30 Nhóm 02

53 LP/0025863 1311526856 Trương Nữ Thùy Trang 09/11/1995 13CDS30 Nhóm 02

54 LP/0025795 1311526670 Đinh Trần Thảo Vy 09/02/1995 13CDS30 Nhóm 02


